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	Giám thị 1


	Giám thị 2

	(--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Điểm


	Nhận xét
	Giám khảo 1


	Giám khảo 2


	Câu 1:...../0,5đ

​​​
Câu 2:...../0,5đ

[

Câu 3:…../1đ

Câu 4:…./2đ

Câu 5:...../1đ


	PHẦN LÀM BÀI CỦA HỌC SINH

(Đánh dấu ( vào ( trước câu trả lời đúng nhất trong câu 1, 2, 6 và 7)
A. LỊCH SỬ
1. Người anh hùng lãnh đạo nghĩa quân Lam Sơn là:


(  Lê Lợi                                     (  Lý Thường Kiệt


(  Trần Hưng Đạo                         (  Lê Hoàn

2. Bản đồ Hồng Đức ra đời vào thời vua:


(  Lê Thái Tổ                               (  Lê Nhân Tông


(  Lê Thái Tông                           (  Lê Thánh Tông

3. Nối tên tác phẩm ở cột A với tên tác giả tương ứng ở cột B:
A

B

Quốc Âm thi tập

(
(
Lê Thánh Tông

Bộ Đại Việt sử kí toàn thư

(
(
Nguyễn Trãi

Hồng Đức quốc âm thi tập

(
(
Ngô Sĩ Liên

Đại thành toán pháp

(
(
Lương Thế Vinh

4. Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong diễn ra như thế nào?
5. Em biết gì về công lao của vua Quang Trung đối với đất nước?
Em hãy viết 1 câu bày tỏ nhận định của mình về vua Quang trung.

………………………………………………           
………………………………………………     

………………………………………………                
………………………………………………
………………………………………………
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………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………


Câu 6:…/0,5đ

Câu 7:..../0.5đ

Câu 8: …../1đ
Câu 9:…./1đ

Câu 10:…./2 đ

B. ĐỊA LÍ 

6. Điền các từ: muối biển, dầu mỏ , cát trắng, khí đốt  vào chỗ trống thích hợp:      

Tài nguyên khoáng sản quan trọng nhất ở thềm lục địa nước ta là  .............................. và ................................Ngoài ra, vùng biển nước ta còn cung cấp  ............................. và ...............................

(Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ( trước các ý của câu 7)

7.  Di tích lịch sử ở thành phố Hồ Chí Minh mà em biết là:

8. Nối thông tin ở cột A với thông tin ở cột B sao cho phù hợp:

	Câu 6:…/0,5đ

Câu 7:..../0.5đ

Câu 8: …../1đ
Câu 9:…./1đ

Câu 10:…./2 đ


	B. ĐỊA LÍ 

6. Điền các từ: muối biển, dầu mỏ , cát trắng, khí đốt  vào chỗ trống thích hợp:      

Tài nguyên khoáng sản quan trọng nhất ở thềm lục địa nước ta là  .............................. và ................................Ngoài ra, vùng biển nước ta còn cung cấp  ............................. và ...............................

(Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ( trước các ý của câu 7)

7.  Di tích lịch sử ở thành phố Hồ Chí Minh mà em biết là:

Đầm Sen, Suối Tiên, Thảo Cầm Viên

Bến Nhà Rồng, Dinh Thống Nhất

8. Nối thông tin ở cột A với thông tin ở cột B sao cho phù hợp:

  A

B

Đá mỹ nghệ

(
(
từ Đà Nẳng đưa đi nơi khác.

Ôtô, máy móc, thiết bị

(
Hải sản (đông lạnh, khô)

(
(
nơi khác đưa đến Đà Nẳng.

9. Em biết gì về chợ nổi ở đồng bằng sông Cửu Long.
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10. Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết vì sao có thể xây dựng nhà máy đường và nhà máy đóng mới, sửa chữa tàu thuyền ở duyên hải miền Trung ?


ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ LỚP 4
CUỐI NĂM HỌC 2019 - 2020

1. Lê Lợi   (0,5 điểm)

2. Lê Thánh Tông   (0,5 điểm)

3. 

	A
	
	
	B

	Quốc Âm thi tập
	(
	(
	Lê Thánh Tông

	Bộ Đại Việt sử kí toàn thư
	(
	(
	Nguyễn Trãi

	Hồng Đức quốc âm thi tập
	(
	(
	Ngô Sĩ Liên

	Đại thành toán pháp
	(
	(
	Lương Thế Vinh


        + 2, 3 ý đúng được 0.5 điểm, 4 ý đúng được 1 điểm.

4. Gợi ý: Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong:

- Nông dân và binh lính được phép đưa cả gia đình đi khai hoang.

- Những người đi khai hoang được cấp lương thực trong nửa năm và một số nông cụ.

- Từ vùng đất Phú Yên, Khánh Hoà đến Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, đoàn người tiếp tục tiến sâu vào vùng đồng bằng sông Cửu Long ngày nay. 

- Đi đến đâu họ lập làng, ấp mới đến đó. Xóm làng ngày càng đông đúc và ngày càng trù phú.

 
Mỗi ý đúng được 0.5 điểm, 4 ý đúng được 2 điểm.
 

5. Gợi ý:


- Vua Quang Trung dẹp Chúa Nguyễn ở Đàng Trong, kéo quân ra Bắc dẹp tan Chúa Trịnh, thống nhất đất nước.


- Vua Quang Trung tiến ra Thăng Long đánh tan 20 vạn quân Thanh bảo vệ được độc lập cho đất nước. hoặc vua Quang Trung đánh tan 5 vạn quân Xiêm tại Rạch Gầm, Xoài Mút.


- Vua Quang Trung đề ra nhiều chính sách để xây dựng đất nước sau chiến tranh như Chiếu khuyến nông, Chiếu lập học.


- Ông khuyến khích mọi người học tập…


- Ông cho mở cửa biên giới, cửa biển để việc buôn bán được thuận lợi…

+ Học sinh viết đúng hai ý được 0.5 điểm

- Vua Quang Trung là người anh hùng của dân tộc Việt Nam. (0,5 điểm)
6. Thứ tự các từ cần điền là; Dầu mỏ, khí đốt, cát trắng, muối biển.       (0,5 điểm)

7. Bến Nhà Rồng, Dinh Thống Nhất                                (0,5 điểm)
8. Nối thông tin ở cột A với thông tin ở cột B sao cho phù hợp:

	  A
	
	
	B

	Đá mỹ nghệ
	(
	(
	từ Đà Nẳng đưa đi nơi khác.

	Ôtô, máy móc, thiết bị
	(
	
	

	Hải sản (đông lạnh, khô)
	(
	(
	nơi khác đưa đến Đà Nẳng.


    


Học sinh nêu 2 ý đúng được 0,5 điểm; 3 ý đúng được 1 điểm.

9. Quan sát hình , em hãy viết về chợ nổi trên sông.
            Chợ nổi thường họp ở những đoạn sông thuận tiện cho việc gặp gỡ của xuồng, ghe từ nhiều nơi đổ về. Ở các chợ nổi, ngay từ sáng sớm việc mua bán đã diễn ra tấp nập. Mọi thứ hàng hoá như rau quả, thịt, cá, quần áo,... đều có thể mua bán trên xuồng, ghe.
Học sinh kể đúng 2 ý được 0,5 điểm, 3 ý được 1 điểm.

10. - Người dân vùng duyên hải miền Trung trồng nhiều mía, nên có nguyên liệu để sản xuất đường

     - Vùng duyên hải miền Trung  với bãi biển dài, hầu như tỉnh nào cũng có biển, nhu cầu tàu thuyền lớn cho việc di chuyển, đánh bắt xa bờ, du lịch...


Học sinh kể đúng mỗi  ý được 1 điểm.

MA TRẬN ĐỂ KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 



	PHÂN MÔN
	NỘI DUNG KIẾN THỨC -  KỸ NĂNG CẦN ĐÁNH GIÁ
	SỐ CÂU

HỎI
	HÌNH THỨC CÂU HỎI

	
	
	
	TRẮC NGHIỆM
	TỰ LUẬN

	
	
	
	Nhận biết 
	Hiểu 
	Vận dụng 
	Vận dụng phản hồi 
	Nhận biết 
	Hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng phản hồi 

	LỊCH SỬ
	- Chiến thắng Chi Lăng 
	1
	0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Nhà Hậu Lê và việc tổ chức, quản lý đất nước
	1
	0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Văn học và khoa học thời Hậu Lê
	    1
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	- Cuộc khẩn hoang ở đàng trong
	1
	
	
	
	
	
	2
	
	

	
	- Công lao của vua quang trung với đất nước. Quang Trung, nhận định cá nhân HS về vua Quang Trung.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	ĐỊA LÍ
	- Khai thác hoáng sản và hải sản ở vùng biển VN.
	1
	0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Thành phố HCM
	1
	0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Thành phố Đà Nẵng
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ.
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	- Hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung.
	1
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Tổng
	10
	3
	1
	
	
	1
	2
	2
	1


      Nhận biết:
           40%                                                                                             

                        Hiểu:                          25%                                                                                             

                        Vận dụng:                 25%                                                                                             

                        Vận dụng phản hồi: 10%              

